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KẾ HOẠCH VÀ CÁC GIẢI PHÁP ĐIỀU HÀNH XUẤT NHẬP KHẨU NĂM 2011 VÀ THỜI GIAN TỚI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1856/QĐ-BCT ngày 19 tháng 4 năm 2011 của Bộ Công Thương)

I. MỤC TIÊU CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội (Khóa XII) đã thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011, trong đó có các chỉ tiêu về xuất nhập khẩu như sau:

- Tăng trưởng xuất khẩu hàng hóa đạt 10% so với thực hiện năm 2010.

- Tỷ lệ nhập siêu hàng hóa so với tổng kim ngạch xuất khẩu không quá 18%.

Căn cứ các chỉ tiêu trên, trong chỉ đạo điều hành, Chính phủ giao Bộ Công Thương phấn đấu tỷ lệ nhập siêu không vượt quá 16% so với kim ngạch xuất khẩu.

Với mục tiêu phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nói trên, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, Bộ Công Thương chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch và các giải pháp điều hành xuất khẩu nhập khẩu năm 2011 và thời gian tới cụ thể như sau:

II. KẾ HOẠCH CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH XUẤT KHẨU
1. Định hướng chỉ đạo điều hành xuất khẩu

1.1. Tập trung khai thác tốt hơn các thị trường truyền thống, các thị trường mà Việt Nam đã tham gia ký Hiệp định mậu dịch tự do; đồng thời quan tâm phát triển các thị trường mới, nhất là các thị trường có nhiều tiềm năng ở khu vực Đông Âu, Tây Á, Nam Á, Trung Đông, Châu Phi, Mỹ La tinh.

1.2. Kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hộ nông dân và có các giải pháp phù hợp để đẩy mạnh sản xuất và xuất khẩu các mặt hàng truyền thống, các mặt hàng tiềm năng và các mặt hàng có kim ngạch lớn, có khả năng tăng trưởng cao.
1.3. Khuyến khích đẩy mạnh sản xuất và xuất khẩu mặt hàng công nghiệp chế biến theo hướng tăng dần tỷ trọng xuất khẩu hàng có giá trị gia tăng cao, giảm tỷ trọng hàng sơ chế, hàng có giá trị gia tăng thấp, tiến tới chấm dứt xuất khẩu thô.

1.4. Có cơ chế hợp lý điều tiết tạm trữ một số mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ lực để tiêu thụ vào thời điểm có lợi nhằm tăng kim ngạch xuất khẩu và góp phần nâng cao thu nhập cho nông dân và doanh nghiệp, qua đó góp phần củng cố và nâng cao vị thế ảnh hưởng của nước ta trên thị trường quốc tế đối với các sản phẩm này.

2. Các giải pháp chỉ đạo điều hành xuất khẩu thực hiện trong năm 2011

2.1. Giải pháp về thị trường

a) Phát triển thị trường xuất khẩu

- Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động đàm phán kinh tế, thương mại và đầu tư song phương, đa phương nhằm mở rộng thị trường, thúc đẩy xuất khẩu; phối hợp với Bộ Tài chính trong việc rà soát và đàm phán đối với các thỏa thuận ưu đãi thuế quan song phương giữa Việt Nam và các nước.

- Tiếp tục tổ chức phổ biến rộng rãi ở trong nước về các Hiệp định khu vực mậu dịch tự do để tận dụng tối đa lợi thế từ các Hiệp định này, góp phần đẩy mạnh xuất khẩu, giảm nhập khẩu, nhập siêu.

- Chỉ đạo hệ thống Thương vụ thúc đẩy hợp tác với nước sở tại về công nghiệp thực phẩm chế biến, công nghiệp chế tạo (phát triển thị trường, kênh phân phối, hợp tác nghiên cứu khoa học, đào tạo ứng dụng…) và thu hút đầu tư vào Việt Nam đối với các lĩnh vực sản xuất này.
- Nghiên cứu xây dựng đề án đưa hàng Việt Nam tham gia trực tiếp vào hệ thống phân phối của các siêu thị lớn ở Châu Âu (từ nhà sản xuất đến chuỗi phân phối lớn).

- Khuyến khích và hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng chiến lược thị trường cho từng chủng loại sản phẩm, đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trường xuất khẩu, tăng cường và đổi mới các hoạt động xúc tiến thương mại.

- Tăng cường quản lý và thúc đẩy hoạt động xuất khẩu thông qua hợp tác mậu dịch biên giới với các nước láng giềng.

b) Tăng cường công tác thông tin, dự báo về thị trường

- Theo dõi, cập nhật tình hình diễn biến giá cả, tiến độ xuất khẩu các mặt hàng, những biến động của thị trường thế giới, kịp thời báo cáo và đề xuất các biện pháp tháo gỡ khó khăn.

- Nâng cao hiệu quả công tác thông tin dự báo, phát hiện kịp thời và kịp thời có biện pháp ứng phó thích hợp đối với các rào cản kỹ thuật do các nước đưa ra để hạn chế hàng xuất khẩu Việt Nam.

- Chỉ đạo hệ thống Thương vụ tại các thị trường, đặc biệt là các thị trường trọng điểm, phát hiện các thay đổi về chính sách, cơ chế quản lý nhập khẩu, kiểm soát chất lượng hoặc những thông tin bất lợi đối với hàng xuất khẩu Việt Nam tại các thị trường, thông báo kịp thời cho các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan và doanh nghiệp, Hiệp hội ngành hàng để chủ động phối hợp ngăn ngừa, giải quyết sớm các vụ việc phát sinh.

- Thường xuyên theo dõi và có cảnh báo sớm nguy cơ hàng xuất khẩu của Việt Nam bị kiện chống bán phá giá, chống trợ cấp, tự vệ để chủ động đối phó, ngăn chặn.

c) Tăng cường và đổi mới hoạt động xúc tiến thương mại

- Tiếp tục triển khai Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia theo Quyết định số 72/2010/QĐ-TTg ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ nhằm tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại, đặc biệt là các hoạt động xúc tiến thương mại vào các thị trường trọng điểm của từng mặt hàng, phát triển xuất khẩu; thị trường trong nước; thương mại miền núi, biên giới và hải đảo, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh trong sản xuất, kinh doanh của nước ta ở cả ba cấp độ quốc gia, doanh nghiệp và sản phẩm.

- Tiếp tục thực hiện các hoạt động thuộc Chương trình Thương hiệu Quốc gia nhằm quảng bá hình ảnh quốc gia, thương hiệu quốc gia và xây dựng thương hiệu ngành hàng tại các thị trường xuất khẩu trọng điểm và có nhiều tiềm năng đối với hàng hóa Việt Nam.

- Tăng cường vai trò, trách nhiệm của các Thương vụ tại các nước theo hướng nâng cao hơn nữa hiệu quả của việc hỗ trợ cho các doanh nghiệp xuất khẩu tiếp cận các thị trường sở tại, đẩy mạnh xuất khẩu, mở rộng thị trường.

- Nghiên cứu thí điểm việc triển khai mô hình Cơ quan xúc tiến thương mại Việt Nam ở nước ngoài (TPO) (nếu thuận lợi sẽ từng bước thực hiện trên phạm vi rộng) nhằm chủ động hơn trong phát triển hoạt động xúc tiến thương mại và mở rộng thị trường xuất khẩu.

d) Tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hộ nông dân nhằm thúc đẩy sản xuất hàng xuất khẩu

- Chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam phối hợp với các địa phương có kế hoạch ưu tiên, đảm bảo điện cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hàng xuất khẩu.
- Rà soát và loại bỏ các thủ tục hành chính không cần thiết, rút ngắn thời gian cấp C/O, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu.

- Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tháo gỡ khó khăn và hỗ trợ kịp thời cho doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế để đẩy nhanh tiến độ xây dựng và tình hình giải ngân cũng như tăng cường hoạt động của các dự án sản xuất hàng xuất khẩu.

- Thường xuyên tổ chức họp giao ban liên ngành với các Bộ, ngành, Hiệp hội, Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty, Công ty nhà nước để kịp thời nắm bắt tình hình, tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh hàng xuất khẩu.

2.2. Giải pháp về chính sách tiền tệ, tài chính

- Đề xuất với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có cơ chế phân bổ tín dụng theo mức độ ưu tiên đối với các lĩnh vực, trong đó dành ưu tiên cho lĩnh vực sản xuất, kinh doanh hàng xuất khẩu.

- Đề xuất cơ chế, chính sách về tín dụng, lãi suất theo hướng tạo điều kiện thuận lợi về tiếp cận vốn cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh và hộ nông dân, ưu tiên cấp tín dụng và đảm bảo cung ứng đủ vốn cho nông dân và các doanh nghiệp thu mua nguyên liệu và sản xuất hàng xuất khẩu, đặc biệt là vào các thời điểm trước khi bắt đầu vụ thu hoạch để giữ giá, tránh thiệt hại cho nông dân, đồng thời tạo sự chủ động về nguồn hàng cho xuất khẩu.

- Phối hợp với Bộ Tài chính trong việc đẩy mạnh hoạt động bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

- Phối hợp với Bộ Tài chính triển khai thực hiện Đề án thí điểm “Bảo hiểm tín dụng xuất khẩu” tại Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để hỗ trợ các doanh nghiệp xuất khẩu, giảm thiểu rủi ro trong kinh doanh.

- Đề xuất và phối hợp với Bộ Tài chính xem xét miễn giảm thuế, gia hạn thời hạn nộp thuế nguyên liệu đầu vào đối với những ngành hàng trong nước còn thiếu nguyên liệu như dệt may, da giầy, thủy sản, hạt điều, gỗ, dược phẩm,…

- Nâng cấp hạ tầng mạng và trang thiết bị Hải quan điện tử, đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực thông quan hàng hóa, sớm triển khai chương trình Doanh nghiệp ưu tiên đặc biệt trong lĩnh vực hải quan để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện theo quy định được thông quan hàng hóa nhanh chóng, tiết kiệm thời gian, giảm chi phí, tăng hiệu quả kinh doanh.

- Phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải và các Bộ, ngành, Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam, các Hiệp hội ngành hàng rà soát và đề xuất phương án giải quyết tình trạng thu phí bất hợp lý đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, trong đó có việc thu phí của các hãng tàu, đại lý hãng tàu.

3. Các giải pháp trong thời gian tới

3.1. Chuyển dịch cơ cấu hàng hóa xuất khẩu, nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm xuất khẩu

- Xây dựng chiến lược đổi mới cơ cấu hàng xuất khẩu bằng việc thực hiện có hiệu quả các quy hoạch phát triển ngành, đẩy nhanh tiến độ đầu tư những dự án sản xuất hàng công nghiệp xuất khẩu, tăng tỷ trọng xuất khẩu hàng công nghiệp chế biến trong cơ cấu hàng xuất khẩu.
- Đa dạng hóa sản phẩm xuất khẩu, chú trọng nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng cho sản phẩm xuất khẩu, tăng cường đầu tư vào chế biến để tăng tỷ trọng xuất khẩu các mặt hàng chế biến sâu, giảm xuất thô và sơ chế.

- Phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu, đề xuất các biện pháp từng bước hoàn chỉnh các cơ chế đảm bảo sản xuất và tiêu thụ ổn định các mặt hàng nông sản, thủy sản chủ lực như gạo, cà phê, cá tra, tôm,…

- Phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng tiêu chuẩn và quy chuẩn các mặt hàng nông lâm thủy sản để nâng cao chất lượng, hiệu quả xuất khẩu, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu mua và tiêu thụ các mặt hàng này, trước mắt là tôm, cá.

- Đề xuất, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Y tế nghiên cứu sử dụng có hiệu quả các hình thức hỗ trợ nông dân theo cam kết của Việt Nam với WTO về hỗ trợ nông nghiệp (10% giá trị sản phẩm nông nghiệp, hỗ trợ thiết bị và kinh phí kiểm tra dư lượng kháng sinh, vệ sinh an toàn thực phẩm, hỗ trợ bảo quản hàng nông sản sau thu hoạch như đầu tư sân phơi, lò sấy, kho chứa,…

- Đề xuất chính sách tập trung nghiên cứu khoa học ứng dụng và đào tạo trong lĩnh vực công nghệ chế biến thực phẩm và kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm nhằm đẩy mạnh số lượng và chất lượng thực phẩm chế biến, góp phần đẩy mạnh xuất khẩu và phục vụ tốt hơn cho tiêu dùng nội địa, giảm nhập ngoại.

3.2. Tổ chức tốt nguồn cung cấp nguyên liệu và cung cấp điện phục vụ sản xuất hàng xuất khẩu

- Đẩy mạnh thu hút đầu tư vào các ngành công nghiệp hỗ trợ theo Quyết định số 12/2011/QĐ-TTg ngày 24 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách phát triển một số ngành công nghiệp phụ trợ để tạo nguồn nguyên liệu chủ động và ổn định cho sản xuất hàng xuất khẩu, giảm sự phụ thuộc vào nhập khẩu.
- Kiến nghị Chính phủ có chính sách khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực xử lý nước thải tại các khu công nghiệp tập trung, trong đó có các khu chuyên về dệt may, da giày nhằm thu hút các dự án dệt nhuộm, hoàn tất vải, sản xuất phụ liệu da giày, tăng dần tỷ lệ sản xuất trong nước và giá trị gia tăng cho sản phẩm xuất khẩu.

- Nghiên cứu, đề xuất chính sách thúc đẩy sự hình thành các trung tâm cung ứng nguyên phụ liệu, đóng vai trò đầu mối tổ chức nhập khẩu và cung ứng nguyên phụ liệu cho các doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu trong nước nhằm nâng cao khả năng cung ứng nguyên liệu cho sản xuất một cách kịp thời với chi phí thấp hơn.

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án điện đang thi công, thu xếp, bố trí vốn để sớm khởi công các công trình, dự án trọng điểm, đảm bảo cung ứng điện phục vụ sản xuất, xuất khẩu, tích cực thực hiện các giải pháp sử dụng hiệu quả và tiết kiệm điện.

3.3. Rà soát chính sách thu hút đầu tư

Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các địa phương rà soát pháp luật, chính sách về đầu tư, kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên kêu gọi đầu tư để sửa đổi các nội dung không đồng bộ, thiếu nhất quán, sửa đổi, điều chỉnh những quy định còn bất cập liên quan đến thủ tục đầu tư, kinh doanh cũng như định hướng thu hút đầu tư.

3.4. Phát triển dịch vụ logistics, giảm chi phí logistics cho doanh nghiệp xuất khẩu

- Đề xuất và phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải rà soát lại các dịch vụ logistics, đề xuất các giải pháp giảm chi phí logistics, thúc đẩy và gắn kết công nghệ thông tin trong logistics, đặc biệt là thủ tục hải quan và tại các cửa khẩu để góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động xuất nhập khẩu.
- Phối hợp với các cơ quan liên quan, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực logistics nghiên cứu xây dựng đề án thành lập Trung tâm giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu theo mô hình tập trung tại một địa điểm các cơ quan quản lý như Hải quan, kiểm dịch, giám định,… và tổ chức cung ứng dịch vụ xuất khẩu như ngân hàng, bảo hiểm, giao nhận,… nhằm tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu, góp phần giảm chi phí logistics, nâng cao hiệu quả hoạt động xuất nhập khẩu.

- Phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải, các Bộ, ngành, địa phương trong việc rà soát lại hạ tầng giao thông phục vụ hàng hóa xuất nhập khẩu, đặc biệt là các đường dẫn, kho bãi, khu tập kết hàng hóa,.. tại các cảng biển quốc tế và các khu vực cửa khẩu với các nước có chung đường biên giới.
III. KẾ HOẠCH CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH NHẬP KHẨU
1. Định hướng chỉ đạo điều hành

- Ưu tiên nhập khẩu nguyên liệu vật tư, thiết bị trong nước chưa sản xuất hoặc sản xuất chưa đáp ứng nhu cầu; chú trọng nhập khẩu công nghệ tiên tiến, tiết kiệm năng lượng phục vụ đầu tư và sản xuất trong nước, nâng cao khả năng cạnh tranh của hàng hóa sản xuất trong nước.

- Xây dựng chính sách khuyến khích đầu tư sản xuất hàng thay thế nhập khẩu, tăng cường sử dụng máy móc, vật tư, thiết bị sản xuất trong nước đối với các dự án sử dụng các nguồn vốn có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước, góp phần giảm nhập siêu.

- Giảm cầu hợp lý đối với nhóm hàng nhập khẩu thiết bị vật tư nguyên liệu, sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên nâng cao hiệu quả đầu tư và chống lãng phí trong đầu tư, xây dựng cơ bản, khuyến khích tiết kiệm trong sản xuất và tiêu dùng…
- Kiểm soát nhập khẩu một cách có hiệu quả thông qua chính sách thuế và các biện pháp phi thuế; hạn chế nhập khẩu các mặt hàng tiêu dùng chưa thiết yếu đối với đời sống nhân dân, tích cực thực hiện chủ trương người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam.

2. Các giải pháp chỉ đạo điều hành nhập khẩu trong năm 2011

2.1. Đảm bảo nhập khẩu phục vụ sản xuất, tiêu dùng trong nước

- Kiểm tra, đôn đốc các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty, công ty nhà nước trong việc thực hiện nhập khẩu đảm bảo sản xuất, không nhập quá nhu cầu và có biện pháp phòng ngừa hành vi nhập khẩu để đầu cơ, tích trữ hàng hóa.
- Theo dõi sát sao tiến độ nhập khẩu xăng dầu và tình hình bảo đảm nguồn xăng dầu, đôn đốc các doanh nghiệp kinh doanh xuất, nhập khẩu xăng dầu thực hiện nhập khẩu đúng tiến độ, bảo đảm đủ nguồn cung xăng dầu đáp ứng nhu cầu sản xuất, tiêu dùng trong nước.

2.2. Tăng cường sản xuất hàng trong nước thay thế nhập khẩu

- Trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành Chương trình hành động quốc gia sản xuất hàng thay thế hàng nhập khẩu.

- Theo dõi, kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án sản xuất hàng thay thế hàng nhập khẩu theo Quy hoạch của từng ngành và giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc để các dự án sớm đưa vào hoạt động; trước mắt, tập trung vào các dự án sản xuất xăng dầu, thép, phân bón, chất dẻo nguyên liệu, hóa chất nguyên liệu, các sản phẩm hóa chất, sản phẩm cơ khí chế tạo, sản phẩm của một số ngành công nghiệp hỗ trợ là những nhóm mặt hàng có khả năng tăng quy mô sản xuất trong nước để thay thế hàng nhập khẩu giai đoạn 2011 – 2015.

- Theo dõi sát tình hình và tiến độ sản xuất của NMLD Dung Quất, xem xét khả năng điều chỉnh cơ cấu sản phẩm của NMLD cho phù hợp nhu cầu của thị trường nội địa, tạo điều kiện tăng cường sử dụng sản phẩm xăng dầu trong nước, giảm nhập khẩu, góp phần giảm nhập siêu, kịp thời báo cáo Lãnh đạo Bộ những vấn đề phát sinh và đề xuất phương án xử lý.
- Chỉ đạo các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty, công ty nhà nước đẩy mạnh sản xuất các mặt hàng thay thế nhập khẩu, đáp ứng nhu cầu thị trường.

2.3. Tăng cường sử dụng hàng trong nước đã sản xuất được để góp phần kiềm chế nhập siêu

- Tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại trong nước, tạo cơ hội cho các doanh nghiệp sản xuất máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên phụ liệu trong nước được kết nối bán hàng cho các cơ sở trong nước sử dụng các loại máy móc, thiết bị và hàng hóa này.

- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 494/CT-TTg ngày 20 tháng 4 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dự án sử dụng vốn ngân sách.

- Đánh giá thường xuyên tình hình thực hiện Chỉ thị số 21/CT-BCT ngày 26/8/2010 của Bộ Công Thương về việc thực hiện các biện pháp tăng cường sử dụng máy móc thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước sản xuất được trong công tác đấu thầu, tiếp tục nghiên cứu các biện pháp để khuyến khích sử dụng máy móc thiết bị, nguyên nhiên vật liệu sản xuất trong nước, thúc đẩy sản xuất trong nước phát triển.

- Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư rà soát để có kiến nghị sửa đổi, bổ sung pháp luật về đấu thầu, cho phép chỉ định thầu đối với máy móc, thiết bị trong nước sản xuất được.

- Triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp khuyến khích sử dụng hàng tiêu dùng Việt Nam, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

2.4. Tăng cường các biện pháp quản lý nhập khẩu hàng không thiết yếu, hàng hóa trong nước đã sản xuất được

- Phối hợp với các Bộ, ngành triển khai các biện pháp quản lý nhập khẩu, giảm dần nhập siêu phù hợp với các cam kết quốc tế; báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, xử lý những vấn đề vượt thẩm quyền.

- Tiếp tục phối hợp với Bộ Tài chính rà soát thuế theo cam kết để sử dụng có hiệu quả công cụ này trong việc quản lý nhập khẩu.
- Phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ và các Bộ, ngành liên quan tăng cường xây dựng các biện pháp kỹ thuật đối với nhóm hàng tiêu dùng, góp phần hạn chế nhập siêu.

- Rà soát, đánh giá việc cấp quyền phân phối hàng tiêu dùng tại Việt Nam cho các doanh nghiệp FDI và đề xuất biện pháp quản lý, ngăn ngừa tình trạng các doanh nghiệp chuyển từ hoạt động sản xuất sang chuyên doanh nhập khẩu để phân phối sản phẩm.

- Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, chống buôn lậu, chống hàng giả và chống gian lận thương mại.

- Rà soát điều kiện kinh doanh bán buôn, bán lẻ rượu, xây dựng quy định về hệ thống bán buôn, bán lẻ rượu nhập khẩu theo hướng quản lý chặt chẽ, góp phần chống buôn lậu, gian lận thương mại;

- Phối hợp với Bộ Tài chính xem xét thực hiện dán tem nhập khẩu rượu tại nơi sản xuất rượu của nước xuất khẩu thay cho việc dán tem tại điểm thông quan.

- Xây dựng quy trình quản lý nhập khẩu máy móc, thiết bị, hàng hóa, vật tư của các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn ODA, vốn bảo lãnh Chính phủ…

- Thực thi hợp lý và có hiệu quả các biện pháp phòng vệ thương mại đối với hàng hóa nhập khẩu để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của các ngành sản xuất trong nước theo đúng pháp luật Việt Nam và các cam kết quốc tế.

- Tăng cường kiểm soát nhập khẩu để có chính sách ưu tiên sử dụng mặt hàng phân bón, đường ăn và muối trong nước đã sản xuất được.

3. Các giải pháp trong thời gian tới

- Rà soát cơ cấu đầu tư, tiếp tục nghiên cứu những chính sách khuyến khích hơn nữa việc đầu tư sản xuất hàng hóa xuất khẩu và hàng hóa thay thế nhập khẩu; hạn chế đầu tư khu vực phi sản xuất; đôn đốc các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty, công ty nhà nước đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án sản xuất hàng thay thế nhập khẩu, sớm đưa vào hoạt động.
- Triển khai thực hiện Quyết định số 12/2011/QĐ-TTg ngày 24 tháng 02 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách phát triển một số ngành công nghiệp phụ trợ và Quyết định 1412/QĐ-BCT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ Công Thương về việc ban hành Kế hoạch hành động của ngành Công Thương thực hiện Quyết định số 12/2011/QĐ-TTg.

- Đề xuất định hướng phù hợp để từng bước quy hoạch sản xuất nhóm hàng nguyên, nhiên, vật liệu thiết yếu nhập khẩu phục vụ cho sản xuất và gia công xuất khẩu, đồng thời là các sản phẩm trong nước chưa sản xuất được hoặc sản xuất nhưng không đủ đáp ứng được nhu cầu trong nước ngay tại nội địa, nhanh chóng thay thế hàng nhập khẩu.

IV. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỤ THỂ
1. Để triển khai thực hiện những giải pháp điều hành xuất nhập khẩu nêu trên, Bộ phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị thuộc Bộ, các Tập đoàn, Tổng công ty theo bảng kèm theo.

2. Giao Vụ Xuất nhập khẩu là đầu mối kiểm tra, đôn đốc tình hình thực hiện Kế hoạch này, tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ những vấn đề đã triển khai, những vướng mắc, khó khăn và những vấn đề phát sinh cần chỉ đạo các đơn vị kịp thời triển khai thực hiện.

3. Thủ trưởng, Lãnh đạo các Cục, Vụ, Viện và các Tập đoàn Kinh tế, Tổng công ty, công ty nhà nước chịu trách nhiệm trước Bộ về các nhiệm vụ được phân công; chủ động, khẩn trương triển khai thực hiện, xây dựng kế hoạch hành động cụ thể của đơn vị mình, trước ngày 20 hàng tháng gửi báo cáo Bộ tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân giao (thông qua Vụ Xuất nhập khẩu) để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.
PHÂN CÔNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VÀ CÁC GIẢI PHÁP ĐIỀU HÀNH XUẤT NHẬP KHẨU NĂM 2011 VÀ THỜI GIAN TỚI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1856/QĐ-BCT ngày 19 tháng 4 năm 2011 của Bộ Công Thương)
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	Vụ Thị trường Châu Âu
	Vụ Kế hoạch, các đơn vị liên quan, Các Hiệp hội ngành hàng
	Năm 2011
	Xây dựng đề án trình Lãnh đạo Bộ

	
	5
	Khuyến khích và hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng chiến lược thị trường cho từng chủng loại sản phẩm, đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trường xuất khẩu, tăng cường và đổi mới các hoạt động xúc tiến thương mại.
	Vụ Xuất nhập khẩu
	Các Vụ quản lý sản xuất
	Năm 2011
	Văn bản chỉ đạo điều hành

	
	6
	Tăng cường quản lý và thúc đẩy hoạt động xuất khẩu thông qua hợp tác mậu dịch biên giới với các nước láng giềng
	Vụ Thương mại miền núi
	Các đơn vị liên quan, các địa phương
	Năm 2011
	Văn bản chỉ đạo điều hành, báo cáo và đề xuất cụ thể

	
	7
	Theo dõi, cập nhật tình hình diễn biến giá cả, tiến độ xuất khẩu các mặt hàng, những biến động của thị trường thế giới để kịp thời có các biện pháp, tháo gỡ khó khăn.
	Trung tâm thông tin công nghiệp và thương mại
	Các Vụ: Thị trường ngoài nước, XNK, Thị trường trong nước, Kế hoạch
	Năm 2011
	Báo cáo định kỳ hàng tháng và đề xuất cụ thể

	
	8
	Nâng cao hiệu quả công tác thông tin dự báo, phát hiện kịp thời và kịp thời có biện pháp ứng phó thích hợp đối với các rào cản kỹ thuật do các nước đưa ra để hạn chế hàng xuất khẩu Việt Nam.
	Các Vụ Thị trường ngoài nước
	Vụ XNK, Vụ KHCN, các Vụ, Cục quản lý sản xuất
	Năm 2011
	Văn bản báo cáo lãnh đạo Bộ kèm theo các kiến nghị cụ thể.

	
	9
	Phát hiện các thay đổi về chính sách, cơ chế quản lý nhập khẩu, kiểm soát chất lượng hoặc những thông tin bất lợi đối với hàng xuất khẩu Việt Nam, thông báo kịp kịp thời cho các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan và doanh nghiệp, Hiệp hội ngành hàng để chủ động phối hợp ngăn ngừa, giải quyết sớm các vụ việc phát sinh.
	Các Vụ thị trường ngoài nước
	Thương vụ Việt Nam tại các nước
	Năm 2011
	Văn bản báo cáo lãnh đạo Bộ kèm theo các kiến nghị cụ thể.

	
	10
	Theo dõi và có cảnh báo sớm nguy cơ hàng xuất khẩu của Việt Nam bị kiện chống bán phá giá, chống trợ cấp, tự vệ để chủ động đối phó, ngăn chặn.
	Cục Quản lý cạnh tranh
	Các Vụ Thị trường ngoài nước, Vụ Xuất nhập khẩu, các Hiệp hội ngành hàng
	Năm 2011
	Báo cáo và đề xuất cụ thể

	
	11
	Tiếp tục triển khai và tổ chức/ phối hợp tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia theo Quyết định số 72/2010/QĐ-TTg ngày 15/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ
	Cục XTTM
	Các Vụ Thị trường ngoài nước, UBND các tỉnh, thành phố, Hiệp hội ngành hàng
	Cả năm 2011
	Tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện chương trình XTTM

	
	12
	Tiếp tục thực hiện các hoạt động thuộc Chương trình Thương hiệu Quốc gia nhằm quảng bá hình ảnh quốc gia, thương hiệu quốc gia và xây dựng thương hiệu ngành hàng tại các thị trường xuất khẩu trọng điểm và có nhiều tiềm năng đối với hàng hóa Việt Nam.
	Cục XTTM
	Phòng Thương mại và Công nghiệp VN, các Hiệp hội ngành hàng và doanh nghiệp
	Năm 2011
	Các chương trình quảng bá hình ảnh quốc gia tại các thị trường nhập khẩu

	
	13
	Tăng cường vai trò, trách nhiệm của các Thương vụ tại các nước theo hướng nâng cao hơn nữa hiệu quả của việc hỗ trợ cho các doanh nghiệp xuất khẩu tiếp cận các thị trường sở tại, đẩy mạnh xuất khẩu, mở rộng thị trường
	Các Vụ Thị trường ngoài nước
	Thương Vụ Việt Nam tại các nước
	Năm 2011
	Văn bản báo cáo lãnh đạo Bộ kèm theo các kiến nghị cụ thể.

	
	14
	Nghiên cứu thí điểm việc triển khai mô hình Cơ quan xúc tiến thương mại Việt Nam ở nước ngoài (TPO)
	Cục XTTM
	Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Pháp chế
	Quý 3/2011
	Xây dựng đề án trình Lãnh đạo Bộ

	
	15
	Chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam có kế hoạch ưu tiên, đảm bảo điện cho sản xuất.
	Cục Điều tiết điện lực
	Tập đoàn Điện lực Việt Nam, các Sở Công Thương
	Năm 2011
	Văn bản chỉ đạo điều hành, báo cáo và đề xuất cụ thể

	
	16
	Rà soát và loại bỏ các thủ tục hành chính không cần thiết, rút ngắn thời gian cấp C/O để tạo thuận lợi cho hoạt động, xuất khẩu.
	Vụ Xuất nhập khẩu
	Vụ Pháp chế, các Vụ, Cục liên quan, Tổng cục Hải quan, VCCI
	Cả năm 2011
	Văn bản điều hành

	
	17
	Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tháo gỡ khó khăn và hỗ trợ kịp thời cho doanh nghiệp để đẩy nhanh tiến độ giải ngân và hoạt động của các dự án sản xuất hàng xuất khẩu.
	Vụ Kế hoạch
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ, ngành liên quan, các địa phương
	Năm 2011
	Báo cáo và đề xuất cụ thể

	
	18
	Tổ chức họp giao ban liên ngành với các Bộ, ngành, Hiệp hội, Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty, Công ty nhà nước để kịp thời nắm bắt tình hình, tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh hàng xuất khẩu.
	Vụ Xuất nhập khẩu
	Các Bộ, ngành, các đơn vị thuộc Bộ
	Cả năm 2011
	Tổ chức họp giao ban và văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả cuộc họp

	B
	Giải pháp về chính sách tiền tệ, tài chính

	
	1
	Đề xuất với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có cơ chế phân bổ tín dụng theo mức độ ưu tiên đối với các lĩnh vực, trong đó dành ưu tiên cho lĩnh vực sản xuất, kinh doanh hàng xuất khẩu.
	Vụ Xuất nhập khẩu
	Vụ Tài chính, các Vụ quản lý sản xuất, các Hiệp hội ngành hàng
	Quý 2/2011
	Văn bản đề xuất với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

	
	2
	Đề xuất cơ chế, chính sách về tín dụng, lãi suất theo hướng tạo điều kiện thuận lợi về tiếp cận vốn cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh và hộ nông dân, ưu tiên cấp tín dụng và đảm bảo cung ứng đủ vốn cho nông dân và các doanh nghiệp thu mua nguyên liệu và sản xuất hàng xuất khẩu
	Vụ Xuất nhập khẩu
	Vụ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Các Hiệp hội ngành hàng
	Năm 2011
	Văn bản đề xuất với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

	
	3
	Đẩy mạnh hoạt động bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa
	Vụ Xuất nhập khẩu
	Vụ Tài chính, Bộ Tài chính, Ngân hàng phát triển Việt Nam
	Năm 2011
	Văn bản đề xuất, phối hợp với Bộ Tài chính

	
	4
	Triển khai thực hiện Đề án thí điểm “Bảo hiểm tín dụng xuất khẩu” tại Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt
	Vụ Xuất nhập khẩu
	Vụ Tài chính, Bộ Tài chính
	Theo lộ trình của Bộ Tài chính
	Áp dụng thí điểm bảo hiểm tín dụng xuất khẩu đối với một số mặt hàng, công văn đôn đốc Bộ Tài chính

	
	5
	Đề xuất xem xét miễn giảm thuế, gia hạn thời hạn nộp thuế nguyên liệu đầu vào đối với những ngành hàng trong nước còn thiếu nguyên liệu
	Vụ Xuất nhập khẩu
	Vụ Tài chính, các Hiệp hội ngành hàng
	Quý 2/2011
	Văn bản đề xuất với Bộ Tài chính

	
	6
	Nâng cấp hạ tầng mạng và trang thiết bị Hải quan điện tử, đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực thông quan hàng hóa, sớm triển khai chương trình Doanh nghiệp ưu tiên đặc biệt trong lĩnh vực hải quan
	Vụ Xuất nhập khẩu
	Tổng cục Hải quan
	Năm 2011
	Văn bản phối hợp điều hành

	
	7
	Rà soát và đề xuất phương án giải quyết tình trạng thu phí bất hợp lý đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, trong đó có việc thu phí của các hãng tàu, đại lý hãng tàu
	Vụ Xuất nhập khẩu
	Cục Quản lý cạnh tranh, Vụ Pháp chế, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Tài chính, VCCI, các Hiệp hội
	Năm 2011
	Báo cáo và đề xuất cụ thể, văn bản phối hợp, đề xuất với Bộ Giao thông vận tải

	2
	Các giải pháp trong thời gian tới

	A
	Chuyển dịch cơ cấu hàng hóa, nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm xuất khẩu

	
	1
	Xây dựng chiến lược đổi mới cơ cấu hàng xuất khẩu bằng việc thực hiện có hiệu quả các quy hoạch phát triển ngành, đẩy nhanh tiến độ đầu tư những dự án sản xuất hàng công nghiệp xuất khẩu, tăng tỷ trọng xuất khẩu hàng công nghiệp chế biến
	Viện nghiên cứu thương mại
	Vụ Xuất nhập khẩu, Vụ Kế hoạch, các Bộ, ngành, địa phương
	Quý 2/2011
	Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển xuất nhập khẩu thời kỳ 2011-2020

	
	2
	Đa dạng hóa sản phẩm xuất khẩu, chú trọng nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng cho sản phẩm xuất khẩu, tăng cường đầu tư vào chế biến để tăng tỷ trọng xuất khẩu các mặt hàng chế biến sâu
	Vụ Xuất nhập khẩu
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các đơn vị thuộc Bộ, các Hiệp hội ngành hàng
	Từ năm 2011
	Văn bản chỉ đạo điều hành, văn bản trao đổi đề xuất với các Bộ, ngành liên quan

	
	3
	Phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu, đề xuất các biện pháp từng bước hoàn chỉnh các cơ chế đảm bảo sản xuất và tiêu thụ ổn định các mặt hàng nông sản, thủy sản chủ lực
	Vụ Xuất nhập khẩu
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các địa phương, các Hiệp hội ngành hàng
	Từ năm 2011
	Nghị định hoặc Thông tư quy định

	
	4
	Xây dựng tiêu chuẩn và quy chuẩn các mặt hàng nông lâm thủy sản
	Vụ Khoa học và Công nghệ
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Vụ Xuất nhập khẩu
	Từ năm 2011
	Văn bản đề xuất Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	
	5
	Nghiên cứu và triển khai các hình thức hỗ trợ nông dân theo cam kết của Việt Nam với WTO về hỗ trợ nông nghiệp, hỗ trợ thiết bị và kinh phí kiểm tra dư lượng kháng sinh, vệ sinh an toàn thực phẩm, hỗ trợ bảo quản hàng nông sản sau thu hoạch…
	Vụ Xuất nhập khẩu
	Vụ CSTM đa biên, Vụ Pháp chế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các Bộ, ngành liên quan
	Từ năm 2011
	Đề án hỗ trợ nông nghiệp

	
	6
	Đề xuất chính sách tập trung nghiên cứu khoa học ứng dụng và đào tạo trong lĩnh vực công nghệ chế biến thực phẩm và kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm
	Vụ Khoa học và Công nghệ
	Các Bộ, ngành, đơn vị liên quan
	Từ năm 2011
	Báo cáo và đề xuất cụ thể

	B
	Tổ chức tốt nguồn cung cấp nguyên liệu, cung cấp điện phục vụ sản xuất hàng xuất khẩu

	
	1
	Đẩy mạnh thu hút đầu tư vào các ngành công nghiệp hỗ trợ theo Quyết định số 12/2011/QĐ-TTg ngày 24 tháng 2 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ
	Vụ Công nghiệp nặng
	Viện chiến lược và chính sách công nghiệp, Vụ Công nghiệp nhẹ, Vụ Năng lượng, Cục Hóa chất, các Bộ, ngành, các Hiệp hội
	Từ năm 2011
	Tổ chức triển khai thực hiện, báo cáo thường xuyên và đề xuất cụ thể

	
	2
	Kiến nghị Chính phủ có chính sách khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực xử lý nước thải tại các khu công nghiệp tập trung, trong đó có các khu chuyên về dệt may, da giày, tăng dần tỷ lệ sản xuất trong nước và giá trị gia tăng cho sản phẩm xuất khẩu.
	Vụ Công nghiệp nhẹ
	Vụ Công nghiệp nhẹ, Cục kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp, các đơn vị thuộc Bộ, các Hiệp hội
	Quý 2/2011
	Văn bản kiến nghị Thủ tướng Chính phủ

	
	3
	Đề xuất chính sách thúc đẩy sự hình thành các trung tâm cung ứng nguyên phụ liệu, đóng vai trò đầu mối tổ chức nhập khẩu và cung ứng nguyên phụ liệu cho các doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu trong nước nhằm nâng cao khả năng cung ứng nguyên liệu cho sản xuất một cách kịp thời với chi phí thấp hơn
	Vụ Công nghiệp nhẹ
	Các đơn vị thuộc Bộ, các Bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố, các Hiệp hội ngành hàng
	Từ năm 2011
	Quyết định phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ

	
	4
	Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án điện đang thi công, thu xếp, bố trí vốn để sớm khởi công các công trình, dự án trọng điểm để đảm bảo cung ứng điện phục vụ sản xuất, xuất khẩu, tích cực thực hiện các giải pháp sử dụng có hiệu quả và tiết kiệm điện
	Vụ Năng lượng
	Cục Điều tiết điện lực, Vụ Khoa học và công nghệ, Tập đoàn Điện lực Việt Nam
	Năm 2011
	

	C
	Rà soát chính sách thu hút đầu tư

	
	1
	Rà soát pháp luật, chính sách về đầu tư, kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên kêu gọi đầu tư để sửa đổi các nội dung không đồng bộ, thiếu nhất quán, sửa đổi, điều chỉnh những quy định còn bất cập liên quan đến thủ tục đầu tư, kinh doanh cũng như định hướng thu hút đầu tư.
	Vụ Kế hoạch
	Vụ Pháp chế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ, ngành liên quan, các địa phương
	Từ năm 2011
	Các văn bản quy định hướng dẫn về ưu đãi đầu tư, các văn bản chỉ đạo điều hành, báo cáo đề xuất điều chỉnh chính sách

	D
	Phát triển dịch vụ logistics, giảm chi phí logistics cho doanh nghiệp xuất khẩu

	
	1
	Rà soát dịch vụ logistics, đề xuất biện pháp giảm chi phí logistics, thúc đẩy và gắn kết công nghệ thông tin trong logistics, đặc biệt khâu thủ tục hải quan và tại các cửa khẩu
	Vụ Xuất nhập khẩu
	Bộ Giao thông Vận tải, Tổng cục Hải quan, các Hiệp hội ngành hàng
	Năm 2011
	Xây dựng Chương trình phát triển các loại hình dịch vụ logistics. Trình Thủ tướng Chính phủ ban hành các chính sách ưu đãi đầu tư.

	
	2
	Xây dựng đề án thành lập Trung tâm giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu theo mô hình tập trung tại một địa điểm các cơ quan quản lý như Hải quan, kiểm dịch, giám định,… và tổ chức cung ứng dịch vụ xuất nhập khẩu như ngân hàng, bảo hiểm, giao nhận…
	Vụ Xuất nhập khẩu
	Các Bộ, ngành, UBND các tỉnh, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực logistics
	Quý 3/2011
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu.

	
	3
	Rà soát lại hạ tầng giao thông phục vụ hàng hóa xuất nhập khẩu, đặc biệt là tại các cảng biển quốc tế và các khu vực cửa khẩu
	Vụ Xuất nhập khẩu
	Bộ Giao thông Vận tải, các Bộ, ngành, địa phương
	Từ năm 2011
	Văn bản đề xuất, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải, báo cáo và đề xuất cụ thể

	II
	KẾ HOẠCH CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH NHẬP KHẨU

	1
	Các giải pháp chỉ đạo điều hành nhập khẩu thực hiện trong năm 2011

	A
	Đảm bảo nhập khẩu phục vụ sản xuất, tiêu dùng trong nước

	
	1
	Kiểm tra và đôn đốc các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty, công ty nhà nước trong việc thực hiện nhập khẩu đảm bảo sản xuất, không nhập quá nhu cầu và có biện  pháp phòng ngừa hành vi nhập khẩu để đầu cơ, tích trữ hàng hóa.
	Các Vụ quản lý sản xuất
	Vụ Thị trường trong nước, các đơn vị liên quan, các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty, công ty nhà nước
	Năm 2011
	Văn bản chỉ đạo điều hành

	
	2
	Theo dõi sát sao tiến độ nhập khẩu xăng dầu và tình hình bảo đảm nguồn xăng dầu, đôn đốc các doanh nghiệp kinh doanh xuất, nhập khẩu xăng dầu thực hiện nhập khẩu đúng tiến độ, bảo đảm đủ nguồn cung xăng dầu đáp ứng nhu cầu sản xuất, tiêu dùng trong nước
	Vụ Thị trường trong nước
	Các Vụ: XNK, Kế hoạch, Bộ Tài chính, Ngân hàng nhà nước Việt Nam, PVN, các doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu xăng dầu
	Năm 2011
	Các văn bản chỉ đạo điều hành

	B
	Tăng cường sản xuất hàng trong nước thay thế hàng nhập khẩu

	
	1
	Trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành Chương trình hành động quốc gia sản xuất hàng thay thế hàng nhập khẩu.
	Vụ Công nghiệp nặng
	Các Vụ: Công nghiệp nhẹ, Năng lượng, Cục Hóa chất, các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty, công ty nhà nước
	Tháng 4/2011
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động, tổ chức triển khai thực hiện

	
	2
	Theo dõi, kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án sản xuất hàng thay thế hàng nhập khẩu theo Quy hoạch của từng ngành và giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc để các dự án sớm đưa vào hoạt động.
	Các Vụ quản lý sản xuất
	Các đơn vị liên quan, Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty, công ty nhà nước, các Hiệp hội
	Năm 2011
	Văn bản chỉ đạo điều hành, Báo cáo và đề xuất cụ thể

	
	3
	Theo dõi sát tình hình và tiến độ sản xuất của NMLD Dung Quất, xem xét khả năng điều chỉnh cơ cấu sản phẩm của NMLD cho phù hợp nhu cầu của thị trường nội địa
	Vụ Năng lượng
	Vụ Thị trường trong nước, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
	Năm 2011
	Báo cáo và đề xuất cụ thể

	
	4
	Chỉ đạo các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty, công ty nhà nước đẩy mạnh sản xuất các mặt hàng thay thế nhập khẩu đáp ứng nhu cầu thị trường
	Các Vụ quản lý sản xuất
	Các Tập đoàn, Tổng công ty thuộc Bộ
	Năm 2011
	Văn bản chỉ đạo điều hành, báo cáo và đề xuất cụ thể

	C
	Tăng cường sử dụng hàng trong nước đã sản xuất được để góp phần kiềm chế nhập siêu

	
	1
	Tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại trong nước, tạo cơ hội cho các doanh nghiệp sản xuất máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên phụ liệu trong nước được kết nối bán hàng cho các cơ sở trong nước sử dụng các loại máy móc, thiết bị và hàng hóa này.
	Vụ Thị trường trong nước
	Các đơn vị liên quan, Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty, công ty nhà nước, các Hiệp hội ngành hàng
	Năm 2011
	Văn bản chỉ đạo điều hành, Báo cáo và đề xuất cụ thể

	
	2
	Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 494/CT-TTg ngày 20 tháng 4 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dự án sử dụng vốn ngân sách.
	Vụ Kế hoạch
	Các đơn vị liên quan, Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty, công ty nhà nước
	Tháng 4/2011
	Văn bản báo cáo và đề xuất cụ thể

	
	3
	Đánh giá thường xuyên tình hình thực hiện Chỉ thị số 21/CT-BCT ngày 26/8/2010 của Bộ Công Thương, tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các biện pháp để khuyến khích sử dụng máy móc thiết bị, nguyên nhiên vật liệu sản xuất trong nước, thúc đẩy sản xuất trong nước phát triển
	Vụ Kế hoạch
	Các đơn vị liên quan, Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty, công ty nhà nước
	Tháng 4/2011
	Văn bản báo cáo và đề xuất cụ thể

	
	4
	Rà soát để có kiến nghị sửa đổi, bổ sung pháp luật về đấu thầu, cho phép chỉ định thầu đối với máy móc, thiết bị trong nước sản xuất được
	Vụ Kế hoạch
	Vụ Pháp chế, các đơn vị liên quan thuộc Bộ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	Quý 2/2011
	Văn bản đề xuất Bộ Kế hoạch và Đầu tư

	
	5
	Triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp khuyến khích sử dụng hàng tiêu dùng Việt Nam, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
	Vụ Thị trường trong nước
	Các Bộ, ngành, đơn vị liên quan, UBND các tinh, thành phố
	Năm 2011
	Văn bản điều hành, báo cáo kết quả

	D
	Tăng cường các biện pháp quản lý nhập khẩu hàng không thiết yếu, hàng trong nước đã sản xuất được

	
	1
	Phối hợp với các Bộ, ngành triển khai các biện pháp quản lý nhập khẩu, giảm dần nhập siêu phù hợp với cam kết quốc tế: báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, xử lý những vấn đề vượt thẩm quyền
	Vụ Xuất nhập khẩu
	Các đơn vị thuộc Bộ, các Bộ ngành liên quan
	Năm 2011
	Văn bản phối hợp với các Bộ, ngành, báo cáo thường xuyên và đề xuất cụ thể

	
	2
	Rà soát thuế theo cam kết để sử dụng có hiệu quả công cụ này trong việc hạn chế nhập khẩu.
	Vụ Xuất nhập khẩu
	Bộ Tài chính, các đơn vị thuộc Bộ
	Quý 2/2011
	Văn bản đề xuất, phối hợp với Bộ Tài chính

	
	3
	Tăng cường xây dựng các biện pháp kỹ thuật đối với nhóm hàng tiêu dùng, góp phần hạn chế nhập siêu.
	Vụ Khoa học và Công nghệ
	Vụ Xuất nhập khẩu, Bộ Khoa học và Công nghệ, các Bộ, ngành liên quan.
	Năm 2011
	Văn bản đề xuất, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ

	
	4
	Rà soát, đánh giá việc cấp quyền phân phối hàng tiêu dùng tại Việt Nam cho các doanh nghiệp FDI và đề xuất biện pháp quản lý, ngăn ngừa tình trạng các doanh nghiệp chuyển từ hoạt động sản xuất sang chuyên doanh nhập khẩu để phân phối sản phẩm.
	Vụ Kế hoạch
	Vụ Pháp chế, Vụ Thị trường trong nước, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
	Quý 2/2011
	Văn bản đề xuất, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

	
	5
	Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, chống buôn lậu, chống hàng giả và chống gian lận thương mại
	Cục Quản lý thị trường
	Các đơn vị liên quan, các Bộ, ngành, địa phương
	Năm 2011
	Báo cáo và đề xuất cụ thể

	
	6
	Rà soát điều kiện kinh doanh bán buôn, bán lẻ rượu, xây dựng quy định về hệ thống bán buôn, bán lẻ rượu nhập khẩu theo hướng quản lý chặt chẽ, góp phần chống buôn lậu và gian lận thương mại.
	Vụ Thị trường trong nước
	Cục Quản lý thị trường, các Bộ, ngành liên quan
	Quý 2/2011
	Báo cáo và đề xuất cụ thể

	
	7
	Xem xét thực hiện dán tem nhập khẩu rượu tại nơi sản xuất rượu của nước xuất khẩu
	Vụ Công nghiệp nhẹ
	Bộ Tài chính, Vụ Thị trường trong nước, Cục Quản lý thị trường, Vụ Pháp chế
	Quý 2/2011
	Báo cáo kết quả, văn bản điều hành.

	
	8
	Xây dựng quy trình quản lý nhập khẩu máy móc, thiết bị, hàng hóa, vật tư của các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn ODA, vốn bảo lãnh chính phủ…
	Vụ Kế hoạch
	Vụ Pháp chế, các Bộ, ngành, đơn vị liên quan
	Tháng 4/2011
	Quyết định của Thủ tướng

	
	9
	Thực thi hợp lý và có hiệu quả các biện pháp phòng vệ thương mại đối với hàng hóa nhập khẩu để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của các ngành sản xuất trong nước theo đúng pháp luật Việt Nam và các cam kết quốc tế
	Cục Quản lý cạnh tranh
	Vụ Pháp chế, Vụ Chính sách thương mại đa biên, VCCI, các Hiệp hội ngành hàng
	Năm 2011
	Báo cáo và đề xuất cụ thể

	
	10
	Tăng cường kiểm soát nhập khẩu để có chính sách ưu tiên sử dụng mặt hàng phân bón, đường ăn và muối trong nước đã sản xuất được.
	Cục Hóa chất, Vụ Công nghiệp nhẹ
	Vụ Xuất nhập khẩu, các Bộ, ngành, các đơn vị liên quan
	Năm 2011
	Báo cáo và đề xuất cụ thể

	2
	Các giải pháp trong thời gian tới

	
	1
	Rà soát cơ cấu đầu tư, nghiên cứu những chính sách khuyến khích đầu tư sản xuất hàng hóa xuất khẩu và hàng hóa thay thế nhập khẩu; hạn chế đầu tư vào khu vực phi sản xuất
	Vụ Kế hoạch
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các đơn vị liên quan thuộc Bộ
	Năm 2011
	Báo cáo và đề xuất cụ thể, văn bản phối hợp, đề xuất với Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

	
	2
	Đôn đốc các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty, công ty nhà nước đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án sản xuất hàng thay thế nhập khẩu, sớm đưa vào hoạt động
	Các Vụ quản lý sản xuất
	Các đơn vị liên quan, Các Tập đoàn, Tổng công ty
	Năm 2011
	Văn bản chỉ đạo điều hành, Báo cáo và đề xuất cụ thể

	
	3
	Triển khai thực hiện Quyết định số 12/2011/QĐ-TTg ngày 24/02/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách phát triển một số ngành công nghiệp phụ trợ và Quyết định số 1412/QĐ-BCT ngày 28/3/2011 của Bộ Công Thương
	Vụ Công nghiệp nặng
	Viện Chiến lược và chính sách công nghiệp, các đơn vị liên quan, các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty, công ty nhà nước
	Năm 2011
	Tổ chức triển khai thực hiện, báo cáo thường xuyên và đề xuất cụ thể

	
	4
	Đề xuất định hướng phù hợp để từng bước quy hoạch sản xuất ngay tại nội địa nhóm hàng nguyên, nhiên vật liệu thiết yếu nhập khẩu phục vụ cho sản xuất và gia công xuất khẩu, đồng thời là các sản phẩm trong nước chưa sản xuất được hoặc sản xuất nhưng không đáp ứng được nhu cầu trong nước
	Các Vụ quản lý sản xuất 
	Viện Chiến lược và chính sách công nghiệp, Vụ Kế hoạch, các đơn vị, các Bộ, ngành liên quan, các địa phương
	Từ năm 2011
	Báo cáo Thủ tướng Chính phủ và đề xuất cụ thể


